
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

ĐVSN do 

NSNN bảo 

đảm

ĐVSN tự bảo 

đảm một phần 

CTX

ĐVSN tự 

bảo đảm 

CTX

ĐVSN do 

NSNN 

bảo đảm

ĐVSN tự bảo 

đảm một phần 

CTX

ĐVSN tự 

bảo đảm 

CTX

ĐVSN tự bảo 

đảm CTX&CĐT

A B 1=2+3+4 2 3 4 5=6+7+8+9 6 7 8 9

I Lĩnh vực GDĐT 71 71 63 63

1 Đại học

2 Cao đẳng sư phạm

3 Trung cấp sư phạm

4 Giáo dục mầm non, phổ thông: 70 70 62 62

    - Mầm non 26 26 24 24

 - Tiểu học 28 28 21 21

 - Trung học cơ sở 16 16 17 17

 - Trung học phổ thông

5  Các cơ sở GDĐT có tên gọi khác (*) 1 1 1 1

Trung tâm GDTX 1 1

Trung tâm GDNN-GDTX 1 1

II Lĩnh vực GDNN 1 1

1 Cao đẳng 

2 Trung cấp 

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 1 1

4  Các cơ sở GDNN có tên gọi khác (*)

III Lĩnh vực y tế

IV Lĩnh vực KHCN

V Lĩnh vực VHTT&DL 1 1

VI
Lĩnh vực Thông tin & Truyền 

thông

VII Lĩnh vực sự nghiệp khác 6 5 1 5 4 1

Cộng 79 73 5 1 68 63 4 1

BIỂU SỐ 1A

 BÁO CÁO KẾT QUẢ SẮP XẾP ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2015-2021

(Kèm theo Báo cáo số 156        /BC-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Năm 2015

Lĩnh vựcSTT
Trong đó:

Tổng số 

ĐVSN

Trong đó:

Tổng số 

ĐVSN

Đến thời điểm 31/12/2021



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO BIỂU SỐ 2A

Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

Tổng số 

Trong đó: 

Biên chế 

giáo viên 

A B 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9 10 11 12=13+15 13 14 15 16

Cộng 72 959 23206 2206 2206 2060 0 0 63 920 25785 1925 1925 1720 0 0

I Lĩnh vực GDĐT 71 939 22626 2186 2186 2041 0 0 63 920 25785 1925 1925 1720 0 0

1 Đại học

2 Cao đẳng sư phạm

3 Trung cấp sư phạm

4 Mầm non và phổ thông: 70 931 22423 2167 2167 2027 63 890 24810 1907 1907 1703

    - Mầm non 26 293 7131 691 691 625 24 304 8066 663 663 613

 - Tiểu học 28 444 9160 934 934 898 21 405 10408 657 657 579

 - Trung học cơ sở 16 194 6132 542 542 504 17 181 6336 587 587 511

 - Trung học phổ thông

5
 Các cơ sở GDĐT có 

tên gọi khác (*) 1 8 203 19 19 14 1 30 975 18 18 17

Trung tâm GDTX
1 8 203 19 19 14

Trung tâm GDNN-

GDTX 1 30 975 18 18 17

II Lĩnh vực GDNN 1 20 580 20 20 19

1 Cao đẳng 

2 Trung cấp 

3 Trung tâm dạy nghề 1 20 580 20 20 19

4
 Các cơ sở GDNN có 

tên gọi khác (*)

Biên chế được giao

Năm 2015

Tổng số 

trường

Tổng 

số lớp

TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC VÀ BIÊN CHẾ ĐƯỢC GIAO GIAI ĐOẠN 2015-2021

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày     tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tổng số 

được 

giao 

Số hưởng 

lương từ NSNN 

Số hưởng lương 

từ NTSN của đơn 

vị

Biên chế được giao

Tổng số 

được 

giao 

Số hưởng 

lương từ NSNN 

Số hưởng lương từ 

NTSN của đơn vị

Thời điểm 31/12/2021

Tổng 

số lớp

Tổng số 

học sinh

Tổng số 

trường

Tổng số 

học sinh

STT Cấp học



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

A B 1 2 3 4=5+7 5 6 7 8 9

Cộng 63 941 26375 1925 1925 1720 0 0 59

I Lĩnh vực GDĐT 63 941 26375 1925 1925 1720 0 0 59

1 Đại học

2 Cao đẳng sư phạm

3 Mầm non và phổ thông:
62 905 25164 1907 1907 1703 58

    - Mầm non 24 305 8111 663 663 613 22

 - Tiểu học 21 413 10350 657 657 579 19

 - Trung học cơ sở 17 187 6703 587 587 511 17

 - Trung học phổ thông

4
 Các cơ sở GDĐT có tên 

gọi khác (*) 1 36 1211 18 18 17 1

Trung tâm GDNN-

GDTX 1 36 1211 18 18 17 1

II Lĩnh vực GDNN

1 Cao đẳng 

2 Trung cấp 

3
TT giáo dục nghề 

nghiệp

4
 Các cơ sở GDNN có 

tên gọi khác (*)

Tổng số 

được 

giao 

Số hưởng 

lương từ NSNN 

Số hưởng lương 

từ NTSN của đơn 

 TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC VÀ NHU CẦU BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

STT Cấp Học

Năm 2022 Dự kiến nhu cầu năm 2026

Tổng số 

trường

Tổng 

số lớp

Tổng số 

học sinh

Biên chế được giao

Tổng số 

trường



Tổng số 

Trong 

đó: Biên 

chế giáo 

viên 

Tổng số 

Trong đó: 

Biên chế 

giáo viên 

10 11 12=13+15 13 14 15 16

986 28049 2215 2215 1977 0 0

986 28049 2215 2215 1977 0 0

947 26809 2195 2195 1958

310 8260 807 807 757

410 10142 790 790 693

227 8407 598 598 508

39 1240 20 20 19

39 1240 20 20 19

Nhu cầu biên chế

Tổng số 

nhu cầu 

BIỂU SỐ 3A

 TỔNG HỢP SỐ TRƯỜNG HỌC, LỚP HỌC VÀ NHU CẦU BIÊN CHẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      tháng 3 năm 2022 của UBND huyện Tuần Giáo)

Dự kiến nhu cầu năm 2026

Số hưởng 

lương từ NSNN 

Số hưởng lương từ 

NTSN của đơn vịTổng 

số lớp

Tổng số 

học sinh
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